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- Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Ôn   ùi Quan  Năn  

- Hội thẩm nhân dân:  Ôn  Trần Đăng Ninh 

     Ôn   ùi Văn Hồn . 

Thư ký phiên tòa:    Lê Thanh Hu ền - Thư ký Tòa  n nhân dân tỉnh H  

Tĩnh. 

Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tham gia phiên toà: Bà 

Hồ Thị Thuỳ Linh - Kiểm s t viên. 

Ngày 29 tháng 9 năm      tại trụ sở To   n nhân dân tỉnh H  Tĩnh mở 

phiên to  xét xử sơ thẩm côn  khai vụ  n Hôn nhân  ia đình thụ lý s  84       

TLST- HNGĐ ngày 19 tháng 6 năm      về việc “L  hôn,  i i qu ết nuôi con” 

theo Qu ết định đưa vụ  n ra xét xử sơ thẩm s : 8       QĐXX-ST ngày 08 

tháng 9 năm      , Qu ết định ho n phiên tòa s  44      QĐ T-HNGĐ n    

 9 th n  9 năm       i a c c đươn  s : 

- N u ên đơn: Chị Lê Thị H,  inh năm  99 ; Nơi ĐKHKTT trước khi xuất 

c nh: Xóm C, x   , hu ện H, tỉnh H  Tĩnh (Hiện đan  lao độn  tại  in apore); 

Xin xét xử vắn  mặt. 

-  ị đơn: Anh N u ễn Th nh V;  inh năm  99 ; Nơi ĐKHKTT trước khi 

xuất c nh: Xóm C, x   , hu ện H, tỉnh H  Tĩnh (Hiện đan  lao độn  tại L o); 

Vắn  mặt. 

NỘI D NG V  ÁN 

Theo đơn khởi kiện, bản tự khai chị Lê Thị H trình bày: 

- Về quan hệ hôn nhân: Chị Lê Thị H và anh N u ễn Th nh V t  do tìm 

hiểu v  t  n u ện đăn  ký kết hôn n     7 6    5 tại UBND xã S, hu ện H, 

tỉnh H  Tĩnh.  au khi kết hôn vợ chồn  chun  s n  được một thời  ian thì ph t 

sinh mâu thuẫn do tính c ch khôn  thể ho  hợp với nhau, quan điểm s n  v  

c ch nhìn nhận cuộc s n  khôn  phù hợp. Đời s n  chun  của vợ chồn  lâm 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A0nh%20V%C5%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20C%C3%A2y%20T%E1%BA%AFt,%20x%C3%A3%20S%C6%A1n%20T%C3%A2y,%20huy%E1%BB%87n%20H%C6%B0%C6%A1ng%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20X%C3%B3m%20C%C3%A2y%20T%E1%BA%AFt,%20x%C3%A3%20S%C6%A1n%20T%C3%A2y,%20huy%E1%BB%87n%20H%C6%B0%C6%A1ng%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Huy%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20C%C3%A2y%20T%E1%BA%AFt,%20x%C3%A3%20S%C6%A1n%20T%C3%A2y,%20huy%E1%BB%87n%20H%C6%B0%C6%A1ng%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
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v o trầm trọn , mục đích hôn nhân khôn  đạt được. Na  nhận thấ  tình c m vợ 

chồn  khôn  còn, chị H đề n hị To   n  i i qu ết cho chị được l  hôn anh 

N u ễn Th nh V. 

Về con chun : Qu  trình chun  s n  chị Lê Thị H và anh N u ễn Th nh V 

có một con chun  tên l  N u ễn Tiến A, sinh n       8    5. Chị Lê Thị H có 

n u ện vọn   iao con chun  cho anh N u ễn Th nh V chăm sóc, chị H không 

ph i cấp dưỡn  nuôi con. 

Về t i s n chun , nợ chun : Chị khôn   êu cầu To   n  i i qu ết. 

Chị Lê Thị H  êu cầu Tòa  n nhân dân tỉnh H  Tĩnh tiến h nh thụ lý  i i 

qu ết vụ  n m  khôn  th c hiện thủ tục hòa  i i tiền t  tụn  cũn  như hòa  i i 

tron  qu  trình  i i qu ết, đề n hị To   n  i i qu ết, xét xử vắn  mặt v  uỷ 

qu ền  iao nhận t i liệu cho chị N u ễn Thị T, sinh năm  99 , trú tại: Xóm A, 

x  Đ, hu ện Đ, tỉnh N hệ An. 

Qu  trình  i i qu ết vụ  n, To   n x c minh tại địa phươn , anh N u ễn 

Thành V khôn  có mặt tại địa phươn , theo côn  văn s    85  QLXNC-P5 của 

Cục Q anh Ngu ễn Th nh V hiện lao độn  tại nước L o v  vẫn thườn  xu ên về 

nh  (từ th n        5 đến th n   7      anh đ  xuất nhập c nh liên tục     

lần). To   n nhân dân tỉnh ra qu ết định uỷ th c thu thập chứn  cứ cho To   n 

nhân dân hu ện Hươn   ơn, kết qu  qua l m việc với ôn  N u ễn Quan  V  là 

b  đẻ anh N u ễn Th nh V, ông V1 cho biết hiện na  anh V đan  l m việc tại 

nước L o, anh V vẫn  ọi về cho vợ ôn  thôn  qua mạn  zalo “Vũ N u ễn ", 

anh N u ễn Th nh V kết hôn với chị Lê Thị H v o kho n  năm    4, hôn nhân 

t  n u ện, sau khi kết hôn vợ chồn  s n  chun  cùn   ia đình ôn . Anh V biết 

việc chị H l m thủ tục xin l  hôn với anh V, n u ên nhân mâu thuẫn  i a chị H 

và anh V do chị H nói anh V n hiện ma tuý, việc chị H xin ly hôn, anh V không 

đồn  ý. Ôn  đồn  ý nhận c c văn b n t  tụn  của To   n v  cam kết  iao lại cho 

anh V biết. N o i ra ôn  trình b   thêm: Việc l  hôn  i a anh V v  chị H ông 

khôn  có ý kiến  ì, hiện na  chị H đan  ở nước n o i khôn  thể nuôi con được, 

nên khi  i i qu ết l  hôn ôn  đề n hị To   n  iao ch u N u ễn Tiến A, sinh 

năm    5 cho anh V tr c tiếp nuôi dưỡn ,  êu cầu chị H cấp dưỡn  nuôi con 

cho anh V mỗi th n   .   .    đồn  cho đến khi ch u N u ễn Tiến A đủ  8 

tuổi. 

Tại biên b n l m việc với bị đơn anh N u ễn Thành V ngày 31/8/2023, anh 

V có ý kiến: Chị H mu n  i i qu ết l  hôn với anh V thì về tr c tiếp  ặp anh V 

để  i i qu ết l  hôn. Anh từ ch i l m việc với To   n v  chính qu ền địa 

phươn , anh đ  được ôn  N u ễn Quan  V  (b  đẻ)  iao lại c c văn b n t  tụn  

của To   n. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phát biểu ý kiến về 

việc tuân theo pháp luật tố tụng của những người tiến hành tố tụng, các đương 

sự; phát biểu ý kiến về việc giải quyết vụ án:  

- Về việc tuân theo ph p luật: Thẩm ph n, Thư ký v  Hội đồn  xét xử đã 

th c hiện đún  v  đầ  đủ thủ tục t  tụn  theo qu  định tại  ộ luật T  tụng dân 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy%E1%BB%81n
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Huy%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20C%C3%A2y%20T%E1%BA%AFt,%20x%C3%A3%20S%C6%A1n%20T%C3%A2y,%20huy%E1%BB%87n%20H%C6%B0%C6%A1ng%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A0nh%20V%C5%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20C%C3%A2y%20T%E1%BA%AFt,%20x%C3%A3%20S%C6%A1n%20T%C3%A2y,%20huy%E1%BB%87n%20H%C6%B0%C6%A1ng%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
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s . N u ên đơn đ  th c hiện c c qu ền v  n hĩa vụ của mình theo qu  định tại 

c c Điều 7 , 7   ộ luật T  tụn  dân s .  ị đơn chưa th c hiện qu ền v  n hĩa 

vụ của mình theo qu  định tại c c Điều 7 , 7   ộ luật T  tụn  dân s . 

- Về nội dun  vụ  n: Đề n hị Hội đồn  xét xử: Căn cứ kho n   Điều 51, 

c c Điều 56, 57, 8 , 8 , 8 ,   7,   ,   6,   7, Điều     Luật Hôn nhân v   ia 

đình; mục   phần II N hị qu ết         NQ-HĐTP n     6 4      của Hội 

đồn  thẩm ph n Tòa  n nhân dân t i cao; Côn  văn s   5  TANDTC-PC ngày 

 6       8 của Tòa  n nhân dân t i cao; Điều  47, kho n   Điều   7, kho n 1 

Điều   8, Điều 469, Điều 479  ộ luật T  tụn  Dân s ; điểm a kho n 5, điểm a 

kho n 6 điều  7 N hị qu ết   6    6 U TVQH 4 n             6 của Ủ  

ban thườn  vụ Qu c hội; đề n hị: 

- Về quan hệ hôn nhân: Cho chị Lê Thị H được l  hôn anh N u ễn Th nh 

V. 

- Về con chun : Giao con chun  N u ễn Tiến A, sinh ngày 13/8/2015 cho 

anh N u ễn Th nh V tr c tiếp chăm sóc, nuôi dưỡn ,  i o dục đến tuổi trưởn  

th nh. Chị Lê Thị H cấp dưỡn  nuôi con một th n   .   .    đồn  kể từ thời 

điểm l  hôn đến khi con chun  tròn  8 tuổi v  có qu ền, n hĩa vụ thăm nom con 

chung m  khôn  được ai c n trở.   

- Về t i s n chun , nợ chun : Khôn   êu cầu  i i qu ết nên miễn xem xét. 

- Về  n phí: Đươn  s  ph i chịu  n phí theo qu  định ph p luật. 

NH N Đ NH CỦA HỘI Đ NG X T X  

Sau khi nghiên cứu các tài liệu c  tại h  sơ vụ án đư c thẩm tra tại phiên tòa 

Hội đ ng   t    nhận định: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Chị Lê Thị H đan  s n  v  l m việc tại  in apore, 

c c  iấ  tờ, t i liệu có côn  chứn , chứn  th c đ  được hợp ph p hóa l nh s . 

Chị khởi kiện xin l  hôn,  i i qu ết tranh chấp về nuôi con đ i với bị đơn anh 

N u ễn Th nh V (Nơi ĐKHKTT trước khi xuất c nh: Xóm C, x   , hu ện H, 

tỉnh H  Tĩnh), anh V đan  s n  v  l m việc tại L o, theo côn  văn s  

21850/QLXNC-P5 của Cục Q anh N u ễn Th nh V hiện lao độn  tại nước L o 

v  vẫn thườn  xu ên về nh  (từ th n        5 đến th n   7      anh đ  xuất 

nhập c nh liên tục     lần). Tòa  n nhân dân tỉnh H  Tĩnh thụ lý,  i i qu ết vụ 

 n theo thủ tục sơ thẩm l  đún  thẩm qu ền qu  định tại kho n   Điều  8, kho n 

  Điều  7 của  ộ luật T  tụn  dân s . Chị Lê Thị H đề n hị Tòa  n khôn  tiến 

h nh hòa  i i,  i i qu ết, xét xử vắn  mặt anh v  ủ  qu ền việc  iao nhận c c 

t i liệu, chứn  cứ cho chị N u ễn Thị T  nhận; Anh N u ễn Th nh V đã được 

Tòa  n triệu tập hợp lệ nhưn  vắn  mặt khôn  rõ lý do. Do đó, theo qu  định tại 

Điều   7  ộ luật T  tụn  Dân s  vụ  n khôn  tiến h nh hòa  i i được. Căn cứ 

kho n   Điều   7, kho n   Điều   8  ộ luật T  tụn  Dân s , Tòa  n tiến h nh 

 i i qu ết, xét xử vụ  n vắn  mặt n u ên đơn chị Lê Thị H v  bị đơn anh 

N u ễn Th nh V. 
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[2] Về quan hệ hôn nhân: Chị Lê Thị H và anh N u ễn Th nh V kết hôn 

trên cơ sở t  n u ện, có đăn  ký kết hôn theo qu  định của Luật hôn nhân v   ia 

đình nên quan hệ hôn nhân  i a chị H và anh V l  hợp ph p. Theo chị H trình 

b   vợ chồn  mâu thuẫn trầm trọn , mục đích hôn nhân l  xâ  d n   ia đình 

hạnh phúc khôn  đạt được, nhận thấ  tình c m vợ chồn  khôn  còn, chị H mong 

mu n  i i qu ết l  hôn. Qu  trình  i i qu ết vụ  n, anh N u ễn Th nh V đ  

được  ia đình thôn  b o về việc chị Lê Thị H có đơn xin l  hôn, Tòa  n tr c tiếp 

l m việc với anh nhưn  anh từ ch i l m việc, chứn  tỏ anh V có ý thức bỏ mặc 

hôn nhân. Hai vợ chồn  hiện na  mỗi n ười s n  một nơi khôn  có kh  năn  

đo n tụ, khôn  liên lạc với nhau, khôn  quan tâm đến nhau, tình c m không còn. 

Hội đồn  xét xử xét thấ : Chị H và anh V khôn  th c hiện qu ền v  n hĩa vụ 

của vợ chồn  l m cho tình trạn  hôn nhân trầm trọn , mâu thuẫn căn  thẳn  kéo 

d i, mục đích hôn nhân khôn  đạt được, do đó, căn cứ Điều 56 Luật Hôn nhân 

v   ia đình cần chấp nhận  êu cầu xin l  hôn của chị Lê Thị H. 

[3] Về con chung: Chị Lê Thị H và anh N u ễn Th nh V có 01 con chung 

là N u ễn Tiến A, sinh n       8    5. Hội đồn  xét xử xét thấ : Chị H hiện 

nay đan  lao độn  tại  in apore, ch u N u ễn Tiến A hiện đan  s n  cùn  ôn  

N u ễn Quan  V  và bà Trần Thị V  (ôn  b  nội) tại xóm C, x   , hu ện H, 

tỉnh H  Tĩnh. Mặc dù anh N u ễn Th nh V khôn  có ý kiến  ì nhưn  ôn  

N u ễn Quan  V  và Trần Thị V  đề n hị tiếp tục  iao ch u N u ễn Tiến A 

cho anh V và ông bà chăm sóc, chị Lê Thị H cấp dưỡn  nuôi con mỗi th n  

 .   .    đồn . Xét thấ , ch u N u ễn Tiến A đan  s n  ổn định cùn  ôn  b  

nội, anh N u ễn Th nh V lao độn  tại nước L o thườn  xu ên về nh  (từ th n  

      5 đến th n   7      anh đ  xuất nhập c nh liên tục     lần) nên  iao con 

chung N u ễn Tiến A cho anh N u ễn Th nh V chăm sóc, nuôi dưỡn   i o dục 

l  phù hợp. Chị Lê Thị H cấp dưỡn  nuôi con mỗi th n   .   .    đồn  để hỗ 

trợ chăm sóc con chun , tạo điều kiện ph t triển t t nhất cho ch u. 

[4] Về tài sản chung, nợ chung: Không yêu cầu To   n  i i qu ết, miễn 

xét. 

[5] Về án phí sơ thẩm: Chị Lê Thị H ph i chịu    .   đ  n phí l  hôn sơ 

thẩm v     .000đ  n phí cấp dưỡn  nuôi con. 

V  các l  trên, 

Q YẾT Đ NH 

Căn cứ khoản 1 Điều 51, các Điều 56, 57, 81, 82, 83, 107,110, 116, 117, 

Điều 123 Luật Hôn nhân và gia đ nh; mục 2 phần II Nghị quyết 01/2003/NQ-

HĐTP ngày 16/4/2003 của Hội đ ng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Công 

văn số 253/TANDTC-PC ngày 26/11/2018 của Tòa án nhân dân tối cao; Điều 

147, khoản 2 Điều 227, khoản 1 Điều 228, Điều 469, Điều 479 Bộ luật Tố tụng 

Dân sự; điểm a khoản 5, điểm a khoản 6 điều 27 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Xử: 

1. Về quan hệ hôn nhân: Cho chị Lê Thị H được l  hôn anh N u ễn 

Thành V. 
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2. Về con chung: Giao con chung N u ễn Tiến A, sinh ngày 13/8/2015 

cho anh N u ễn Th nh V tr c tiếp chăm sóc, nuôi dưỡn ,  i o dục đến tuổi 

trưởn  th nh. Chị Lê Thị H cấp dưỡn  nuôi con một th n   .   .    đồn  kể từ 

thời điểm l  hôn đến khi con chun  tròn  8 tuổi v  có qu ền, n hĩa vụ thăm 

nom con chung m  khôn  được ai c n trở.   

3. Về án phí: Chị Lê Thị H ph i chịu    .    đồn   n phí l  hôn sơ thẩm 

và 300.000 đồn   n phí cấp dưỡn  nuôi con nhưn  được trừ v o s  tiền tạm ứng 

 n phí    .    đồn  đ  nộp theo biên lai s      54  n       th n  6 năm      

của Cục Thi h nh  n Dân s  tỉnh H  Tĩnh. Chị Lê Thị H ph i nộp tiếp s  tiền 

   .    đồn .  

4. Về quyền kháng cáo: N u ên đơn, bị đơn có qu ền kh n  c o tron  

thời hạn   th n  kể từ n    b n  n được t n  đạt hợp lệ, hoặc kể từ n    b n  n 

được niêm  ết hợp lệ theo qu  định của ph p luật. 

5. Trườn  hợp b n  n được thi h nh theo qu  định tại điều   Luật thi h nh 

 n dân s  thì bên được thi h nh  n dân s , bên ph i thi h nh  n dân s  có qu ền 

thỏa thuận thi h nh  n, qu ền  êu cầu thi h nh  n, t  n u ện thi h nh  n hoặc bị 

cưỡn  chế thi h nh  n theo qu  định tại c c điều 6, 7, 7a, 9 Luật thi h nh  n dân 

s ; thời hiệu thi h nh  n được th c hiện theo qu  định tại điều    Luật thi h nh 

 n dân s . 

Nơi nhận:  

- TAND cấp cao; 

- VK ND tỉnh H  Tĩnh; 

- C c đươn  s ; 

- Lưu H VA, VP. 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa 

  

  

 

  

Bùi Quang Năng 
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